
STT Mã SV Họ và tên lót Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Khóa học Lớp ĐTB TL Xếp loại

1 31191023009 Tạ Thụy An Nữ 19/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 7.59 Khá

2 31191025335 Bùi Thu An Nữ 14/10/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 7.42 Khá

3 31191020276 Lê Hoàng Việt An Nữ 22/08/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB02 8.33 Giỏi

4 31181020838 Trần Duy Anh Nam 30/09/2000 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB07 6.78 Trung bình khá

5 31191024670 Huỳnh Quế Anh Nữ 23/07/2001 Bình Dương Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.41 Khá

6 31171024848 Lê Khánh Dung Nữ 23/06/1999 Vĩnh Long Tài chính và Kế toán Khóa 43 ISB DH43ISB02 7.99 Khá

7 31191020044 Trịnh Khắc Dũng Nam 15/07/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.69 Khá

8 31191023203 Nguyễn Hải Đăng Nam 29/06/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.73 Khá

9 31191024699 Trần Bá Nguyên Hoàng Nam 04/11/2001 Bình Dương Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB02 7.15 Khá

10 31191026779 Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 23/01/2001 Đăk Lăk Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.65 Khá

11 31181020526 Nguyễn Quốc Khanh Nam 16/06/2000 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB04 7.17 Khá

12 31191023425 Tô Minh Khoa Nam 13/05/2001 Bình Dương Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.41 Khá

13 31191021041 Nguyễn Tôn Vành Khuyên Nữ 15/05/2001 Bình Thuận Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.52 Khá

14 31191020218 Nguyễn Phương Linh Nữ 11/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 8.11 Giỏi

15 31191024421 Vũ Bùi Hà Linh Nữ 10/03/2001 Lâm Đồng Kế toán - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB02 7.78 Khá

16 31181021840 Trần Hoàng Long Nam 24/03/2000 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB05 7.71 Khá

17 31181021378 Từ Thị Thanh Mai Nữ 21/04/2000 TP. Hồ Chí Minh Kế toán - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB06 7.08 Khá

18 31191021729 Lê Cao Minh Nam 14/03/2001 Bến Tre Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.19 Khá

19 31191025168 Trương Ngọc Trà My Nữ 25/05/2001 Long An Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.76 Khá

20 31191023612 Trần Nguyễn Thúy Ngân Nữ 04/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB02 7.8 Khá

21 31191025269 Lê Trần Kim Ngân Nữ 23/07/2001 An Giang Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB06 7.31 Khá

22 31191021032 Lê Hoàng Thảo Nguyên Nữ 25/02/2001 Bình Thuận Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.6 Khá
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23 31191027080 Ngô Quang Nguyên Nam 21/09/2001 Nghệ An Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.59 Khá

24 31191023696 Huỳnh Tuyết Nhi Nữ 09/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.52 Khá

25 31191020076 Hồ Thảo Nhi Nữ 24/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.07 Khá

26 31191020950 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ 13/08/2001 Bình Dương Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB06 8.05 Giỏi

27 31191020336 Hồ Hạo Nhiên Nam 21/06/2001 Tiền Giang Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.52 Khá

28 31191023744 Nguyễn Ngọc Mai Như Nữ 13/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB06 7.34 Khá

29 31191023772 Trần Minh Phi Nam 16/03/2001 TP. Hồ Chí Minh Kế toán - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.02 Khá

30 31181021447 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc Nam 04/01/2000 Long An Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB05 7.62 Khá

31 31191024455 Huỳnh Thị Thanh Phước Nữ 05/05/2001 Lâm Đồng Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.03 Khá

32 31191023801 Võ Trần Hoàng Phước Nam 11/10/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.1 Khá

33 31191023821 Trần Thị Thu Phương Nữ 07/08/2001 TP. Hồ Chí Minh Quản trị - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.91 Khá

34 31191023829 Lê Phúc Quang Nam 04/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.35 Khá

35 31191021859 Bào Ngọc Như Quỳnh Nữ 11/08/2001 Cà Mau Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.08 Khá

36 31191022387 Lê Khánh Quỳnh Nữ 06/09/2001 Khánh Hòa Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB06 7.05 Khá

37 31171023638 Nguyễn Tống Quỳnh Tiên Nữ 03/02/1999 TP. Hồ Chí Minh Quản trị và Marketing Khóa 43 ISB DH43ISB04 6.88 Trung bình khá

38 31181021206 Nguyễn Thanh Tùng Nam 20/02/2000 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB04 7.4 Khá

39 31191024514 Nguyễn Trần Thanh Tùng Nam 24/01/2001 Lâm Đồng Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7 Khá

40 31191025786 Huỳnh Tấn Thành Nam 20/06/2001 Bến Tre Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 7.59 Khá

41 31181020627 Phạm Phương Thảo Nữ 26/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB04 7.39 Khá

42 31191020181 Lê Thanh Thảo Nữ 04/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 7.65 Khá

43 31191021007 Nguyễn Hoàng Minh Thư Nữ 18/01/2001 Tây Ninh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB01 7.2 Khá

44 31191024860 Nguyễn Minh Thư Nữ 07/10/2001 Tây Ninh Quản trị - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.86 Khá
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45 31181021887 Lê Hoàng Minh Trang Nữ 12/11/2000 Hà Nam Marketing - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB06 6.79 Trung bình khá

46 31181025258 Nguyễn Vũ Thùy Trang Nữ 30/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Marketing - ISB Khóa 44 ISB DH44ISB07 7.55 Khá

47 31191022052 Mai Châu Thùy Trang Nữ 24/10/2001 Quảng Ngãi Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB06 7.57 Khá

48 31191024106 Nguyễn Hồng Minh Trâm Nữ 05/02/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.14 Khá

49 31191020781 Lê Ngọc Trâm Nữ 24/01/2001 TP. Hồ Chí Minh Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB05 7.2 Khá

50 31161026388 Nguyễn Đức Trọng Nam 22/06/1998 Gia Lai Quản trị và Marketing Khóa 42 ISB DH42ISB02 7.12 Khá

51 31191024152 Lê Thị Thanh Trúc Nữ 14/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Marketing - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB02 7.27 Khá

52 31191025218 Lê Nhã Uyên Nữ 08/09/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.28 Khá

53 31191020623 Lê Huỳnh Phương Vy Nữ 02/11/2001 TP. Hồ Chí Minh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB03 7.48 Khá

54 31191021002 Phan Ngọc Thảo Vy Nữ 12/01/2001 Tây Ninh Kinh doanh quốc tế - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 7.34 Khá

55 31191024291 Nguyễn Hoàng Lan Vy Nữ 20/02/2001 Thừa Thiên Huế Tài chính - ISB Khóa 45 ISB DH45ISB04 8.05 Giỏi


